BO GIAO DUC VA PAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phuc

Sé: /2026/TT-BGDDT
Ha Noi, ngay  thang  nam 2026

Du thao 19-10-2026

THONG TU
Hwéng din cong tic phod cip gido duc mim non cho tré em tir 3 dén 6 tudi

Can cir Lugt Ban hanh van ban quy pham phap ludt 56 64/2025/0H15 dwoc
swea doi, bo sung boi Ludt so 87/2025/QH15;
‘ Can ciwr Luat Giao c{uc s6 43/201 9/OH14 va Luat swa doi, bo sung mot s6
diéu cua Ludt Gidao duc so 123/2025/QH15;

Can cir Ludt Nha gido s6 73/2025/QH15;
~_Can cir Nghi dinh S70A’ 78/2025/ND-CP cua Chinh phu quy dinh chi tiét mot
s0 diéu va bi¢n phdp dé t6 chirc, hudng dan thi hanh Ludt Ban hanh van ban quy
pham phap ludt, dwoc svra doi, bo sung boi Nghi dinh so 187/2025/ND-CP;
Can cir Nghi dinh 562 77/2025/ND-CP ngay 20 thang 10 nam 2025 cua Chinh

phii quy dinh chi tiét thi hanh Nghi quyét SO 218/2025/QH15 ngay 26 thang 6 nam
2025 ciia Quéc hdi vé phé cdp gido duc mam non cho tré em tir 3 dén 5 tudi;

Can cir Nghi dinh §0 353/2026/ND-CP ngay 11 thang 9 nam 2026 cua
Chinh phu quy dinh vé pho cdp gido duc mdm non cho tré em tir 5 dén 6 tudi, giao
duc bat buoc va xoa mu chir;

Can cir Nghi dinh s6 279/2026/ND-CP ngay 12 thang 7 nam 2026 cua

Chinh phii quy dinh chirc ndng, nhiém vu, quyén han va co cdu té chirc ciia Bé
Giao duc va Dao tao,

Theo dé nghi cua Vu truong Vu Gido duc Mam non;

B truéng B Gido duc va Pao tao ban hanh Théng tw hudng dan cong tdc
pho cdp gido duc mam non cho tré em tu 3 dén 6 tuoi.

Chuong I
QUY DINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

1. Thong tu nay huong d?lr} cong tac phd cip gido duc mam non cho tr¢ em
tur 3 dén 5 tudi theo Nghi dinh s6 277/2025/ND-CP va pho cap giao duc mam non
cho tré em tur 5 dén 6 tudi theo Nghi dinh s6 353/2026/ND-CP.

2. Thong tu nay hudng dan thyc hién diéu kién bao dam, kiém tra, cong nhan
dat chuan; quy dinh b1eu mau phuc vu hd 50, kiém tra, cong nhan dat chuan va
ché d6 bao céo dinh ky vé pho cap gido duc mam non theo quy dinh tai Nghi dinh
s6 277/2025/ND-CP va Nghj dinh s 353/2026/ND-CP.
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3. Thong tu nay khong quy dinh thém hodc lam thay d6i diéu kién, tiéu
chuén, thanh phan ho so, thim quyén, ndi dung kiém tra, trinh ty, thu tuc kiém
tra, cong nhan dat chuan ngoai quy dinh tai Nghi dinh s6 277/2025/ND-CP va
Nghi dinh sb 353/2026/ND-CP.

Diéu 2. Pdi twgng ap dung

Thong tu nay ap dung d6i voi co quan quan ly nha nudce vé gido duc; Uy ban
nhan dan cac cap; co so gido duc mam non; co quan, to chirc va ca nhan c6 lién
quan dén cong tac phd cap giao duc mam non cho tré em tir 3 dén 6 tudi.

Piéu 3. Xac dinh tudi va tré em hoan thanh Chuong trinh gido duc mam non

1. Tudi cua tré em mam non duoc tinh theo nim, duogc xac dinh bﬁng nam
khai giang trir nam sinh cua tré em. Tré em thuc hi¢n Chuong trinh gido duc mam
non tuong tng véi do tudi, cu thé nhu sau:

a) Tré em 3 tudi thuc hién Chuong trinh gido duc mam non danh cho mau
g14o0 3-4 tudi;

b) Tré em 4 tudi thuc hién Chuong trinh gido duc mam non danh cho mau
gido 4-5 tuoi;

¢) Tré em 5 tudi thyc hién Chuong trinh gido duc mam non danh cho mau
gido 5-6 tuoi.

2. Viéc xac dinh tré em hoan thanh Chuong trinh gido duc mam non theo do
tuoi, co s gido duc mam non thuc hi¢n theo quy dinh cia Chuong trinh gido duc
mam non hién hanh.

3. Viéc xéac dinh tré em tir 3 dén 6 tudi hoan thanh Chuong trinh gido duc
mam non theo do tudi khong lam phat sinh hoat dong danh gid hodc chuan dau ra
khac ngoai quy dinh ctia Chuong trinh gido duc mam non va quy dinh chuyén
mon hién hanh.

Chuong I1

THU'C HIEN CHUONG TRINH GIAO DUC MAM NON
VA PIEU KIEN BAO PAM

Pi¢u 4. Thue hién Chwong trinh gido duc mam non

1. Co s& gido duc mam non to chirc thyc hién Chuong trinh gido duc mam
non ddi véi tré em tir 3 dén 6 tudi theo do tudi quy dinh tai khoan 1 Diéu 3 Thong
tu nay; td chire cac hoat dong nuoi dudng, cham sdc, giao duc va danh gia sy phat
trién cta tré em theo quy dinh ctiia Chwong trinh gido duc mam non.

2. Co sé gido duc mam non can ctr két qua thuc hién Chuong trinh gido duc
mam non va hd so chuyén mon theo quy dinh hién hanh dé xac dinh, lap danh
sach tré em tir 3 dén 6 tudi hoan thanh Chuong trinh gido duc mam non theo timg
d6 tudi hang nam theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 3 Thong tu nay, lam co sé tong
hop két qua phd cap gido duc mam non.
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3. Viéc xéc dinh tré em tir 3 dén 6 tudi hoan thanh Chuong trinh gido duc mam
non va 1ap danh sach quy dinh tai khoan 2 Diéu nay st dung hd so chuyén mon
hién ¢ cua co s& gido duc mam non, khéng 1am phat sinh hd so chuyén mén riéng.

Piéu 5. Hwéng din xac dinh diéu kién vé ddi ngii

1. Pinh mic s lwong gido vién mam non thyc hién phd cap gido duc mam
non cho tré em tir 3 dén 6 tudi dugc xac dinh theo quy dinh hién hanh cia Bo
trudng Bo Gido duc va Pao tao vé dinh muc sb lugng nguodi lam viée.

Viéc bd tri gido vién mam non ¢ mic tdi da theo quy dinh tai khoan 1 Piéu
5 Nghi dinh s6 277/2025/ND-CP duoc thyc hién theo dinh mtc tuong Gng véi
tung loai nhom, 16p, quy mo so tré va cac truong hop cu thé quy dinh tai van ban
cua B0 truong Bo Gido duc va Pao tao vé dinh murc s6 luong ngudi lam viéc.

2. Gido vién tham gia thuc hién pho cap gido duc mam non cho tré em tir 3
dén 6 tudi dap Gmg tiéu chuén, diéu kién theo quy dinh ctia phap luat vé gido duc
va nha gido; vi¢c xac dinh trinh do chuan dugc dao tao va 4p dung ddi véi céc
trudong hop dang thuc hién 10 trinh nang trinh do chuan duoc dao tao, truong hop
chuyén tiép thuc hién theo quy dinh phap luat hién hanh.

Picu 6. Piéu kién vé co s¢ vat chat, thiét bi, d0 dung, d6 choi

1. Co s6 gido duc mam non thyc hién phd cap gido duc mam non cho tré em
tir 3 dén 6 tudi phai dap tmg tiéu chudn co sé vat chat theo quy dinh hién hanh
cua B0 truong Bo Gido duc va Dao tao.

2. Lép mau gido 3-4 tudi, 4-5 tudi va 5-6 tudi phai c6 dd dung, do choi, thiét
bi day hoc theo quy dinh hién hanh cta B truong Bo Gido duc va Dao tao.

) ) Chuong 111 )
BIEU MAU, CHE PQ BAO CAO, KIEM TRA,

CONG NHAN DAT CHUAN PHO CAP GIAO DUC MAM NON
CHO TRE EM TU 3 DEN 6 TUOI

Dieu 7. Biéu mau phuc vu cong tac pho cap gido duc mam non
1. Ban hanh kém theo Thong tu ndy cac biéu mau sau day:

a) Mau s6 01: Bao céo két qua thuc hién pho cap gido duc mam non cho tré
em tur 3 dén 6 tuoi;

b) Méu s 02: Biéu thong ké tré em mam non theo do tudi;

¢) Mau s6 03: Biéu thong ké ti€u chuan, diéu kién phd cap gido duc mam
non cho tré em tir 3 dén 6 tuoi;

d) Méu s6 04: Biéu théng ké doi ngii can bd quan 1y, gido vién va nhéan vién;
d) Mau s6 05: Biéu théng ké co s& vat chét, thiét bi day hoc;
e) Mau s6 06: Biéu thong ké tinh hinh tai chinh.
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2. Cac biéu miu quy dinh tai khoan 1 Piéu nay duoc st dung dé 1ap bao co,
tong hop s6 liéu, tuy kiém tra, kiém tra va cong nhan dat chuan phd cap gido duc
mam non theo Nghi dinh s6 277/2025/ND-CP va Nghi dinh s6 353/2026/ND-CP.

3. Biéu mau ban hanh kém theo Thong tu nay khong lam phat sinh thém
thanh phﬁn ho so, tai liéu minh chirng, xac nhan, diéu kién, trinh ty, tha tuc hodc
thu tuc hanh chinh ngoai quy dinh tai Nghi dinh $6 277/2025/ND-CP va Nghi dinh
56 353/2026/ND-CP.

4. T& trinh dé nghi kiém tra, cong nhan dat chuin; bién ban ty kiém tra, danh
gia; bién ban kiém tra va cac van ban hanh chinh khac duoc 1ap theo quy dinh vé
cong tac van thu, quy dinh tai Nghi dinh s6 277/2025/ND-CP, Nghi dinh s6
353/2026/ND-CP va phap luat co6 lién quan.

5. Viéc 1ap, cap nhat, quan ly, khai thac va st dung ho so, dir liéu trén moi
truong s6 thuc hién theo quy dinh cta phap luat va quy dinh cta Bd truong Bo
Gi4o duc va Pao tao vé dir liéu, tai liéu minh chimg va yéu cau ky thuat trén moi
truong so.

Picu 8. Ché dj bao cao dinh ky

1. Bao céo két qua pho cap giao duc mam non cho tré em tir 3 dén 6 tudi
dugc thue hién dinh ky hang nam, gom két qua phod cap giao duc mam non cho
tré em tur 3 dén 5 tudi va két qua pho cap gido duc mam non cho tré em tir 5 dén
6 tudi. Két qua cua tung nhom tudi duge xac dinh riéng theo tiéu chuan twong Gmg
tai Nghi dinh s6 277/2025/ND-CP va Nghi dinh s6 353/2026/ND-CP.

2. ny ban nhan dan cép x4 t6 chure diéu tra, ra soat tré em thudc do tudi phé
cap gido duc mam non thyc té sinh sdng trén dja ban. S6 liéu dung dé xac dinh Lty
1¢ huy dong tr¢ em dén 16p va ty 18 tré em hoan thanh Chuong trinh gido duc mam
non theo d¢ tudi duoc xac dinh theo két qua cua ndm hoc vira két thuc, tinh dén
ngay 31 thang 5 hang nim, sau khi cap nhat cic trudng hop chuyen dén, chuyén
di hodc chét. Bién dong phat sinh sau ngay 31 thang 5 duoc tiép tuc cap nhat trong
hé so quan 1y va phan anh trong ky béo céo tiép theo.

3. Uy ban nhan dén cap x4 hoan thanh viéc cap nhat, tong hop sd liéu bao cao
trén dia ban cham nhat ngay 30 thang 9 hang nam; Uy ban nhan dan cép tinh hoan
thanh viéc cap nhat, tong hop sd liéu bao cao trén dia ban cham nhat ngay 20 thang
10 hang niam theo khoan 2 Diéu 36 Nghi dinh sé 353/2026/ND-CP. Cac mdc thoi
gian nay 14 thoi han hoan thanh cap nhat, tong hop s6 liéu, khong lam thay doi thoi
diém xéc dinh d6i twong va két qua phd cap gido duc mam non quy dinh tai khoan
2 Piéu nay. Viéc kiém tra, cong nhan dat chuan va g hd so dé nghi kiém tra, cong
nhan cép tinh thyc hién theo quy dinh tai Nghi dinh s6 277/2025/ND-CP va Nghi
dinh sb 353/2026/ND-CP.

4. Bao céo duoc lap theo Mau sb 01 ban hanh kém theo Thong tu nay; sb
lidu bao cao dugc tong hop tir cac biéu théng ké ban hanh kém theo khoan 1 Piéu
7 Thong tu nay.
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5. B4o c4o va céac biéu thong ké phai thé hién riéng két qua pho cap gido duc
mam non cho tré em tur 3 dén 5 tudi va két qua pho cap gido duc mam non cho tre
em tlr 5 dén 6 tudi theo quy dinh twong tng tai Nghi dinh s6 277/2025/ND-CP va
Nghi dinh sb 353/2026/ND-CP.

6. Phuong thirc guri, nhan va luu trir bao cdo thyc hién theo quy dinh cua
phap luat vé ché d6 bao céo cua co quan hanh chinh nha nuéc va quy dinh vé lap,
cap nhat, quan 1y, khai thac, st dung hd so trén méi trudng sd.

Pic¢u 9. Sir dung biéu miu trong kiém tra, cong nhin

1. Cac biéu mau ban hanh kém theo Théng tu nay duoc sir dung dé tong hop,
d6i chiéu va xac dinh két qua thuc hién cac tiéu chuan, diéu kién bao dam phd cap
giao duc mam non cho tré em tir 3 dén 6 tudi twong tng theo ting Nghi dinh sb
277/2025/ND-CP va Nghi dinh s6 353/2026/ND-CP.

2. Vige }(iém tra, cong nhan dat chuan pho cap gido duc mam non cho tré em
tu 3 dg%n 5 :[uéi thuc hién theo quy dinh tai Nghi dir}h s6 277/2025/ND-CP da duoc
stra do6i1, bo sung tai khoan 3 Diéu 47 Nghi dinh s6 353/2026/ND-CP.

3. Viée lgiém tra, cong nhan dat chuan pho cap gido duc mam non cho tré em
tr 5 dén 6 tuoi thuc hién theo quy dinh tai Nghi dinh s6 353/2026/ND-CP.

4. Viéc sir dung biéu mau khong lam thay doi tham quyén, thanh phan hé so,
noi dung, trinh tu, thu tuc, thoi gian, truong hop, pham vi, ti 1€ kiém tra hoac tiéu
chuan cong nhan quy dinh tai Nghi dinh twong ung.

5. Truong hop biéu mau c6 thong tin sir dung chung cho hai ndi dung phd
cap gido duc mam non thi théng tin dugc lap, tong hop mot 1an; két qua kiém tra
va két luan cong nhan dat chuan phai dugc xac dinh riéng dbi voi tung nd1 dung
phé cap theo Nghi dinh twong tng.

) Chuong IV
PIEU KHOAN THI HANH

Pi¢u 10. Hiéu lyc thi hanh va quy dinh chuyén tiép
1. Thong tu nay c6 hiéu luc thi hanh ké tirngdy ~ thang  nam 2026.

2. Hb so, dit lidu, tai liéu va két qua cac budc cong viéc phuc vu kiém tra,
cong nhan phé) cap gido duc mam non cho tré em tir 3 dén 6 tudi da duoc lap, thuc
hién hop phap trude ngay Thong tu nay ¢6 hiéu luc dugce tiép tuc ké thira, str dung
theo quy dinh tai Nghi dinh s6 277/2025/ND-CP va Nghi dinh s 353/2026/ND-
CP; khong yéu cau lap lai, ndp lai hodc thuc hién lai chi do thay doi biéu mau theo
Thong tu nay.

3. Viéc t6 chirc ra soat, cap nhat ho so, dit liéu, ty kiém tra, kiém tra, cong
nhan va bao céo trong nim dau thyc hién Nghi dinh s6 353/2026/ND-CP thyc
hién theo khoan 7 Piéu 47 Nghi dinh sb 353/2026/ND-CP va huéng dan cua Bo
Giao duc va bao tao.



Piéu 11. Trach nhiém thi hanh

Chéanh Vian phong, Vu truong Vu Giao duc Mam non, Thu trudng cac don
vi ¢6 lién quan thudc Bo Gido duc va Pao tao, Chu tich Uy ban nhan dan cép tinh,
Giam ddc S& Gido duc va Dao tao va cac co quan, td chirc, c4 nhan c¢6 lién quan
chiu trach nhiém thi hanh Thong tu nay./.

Noi nhén: KT. BQ TRUONG
- Van phong Quéc hoi; THU TRUONG
- Van phong Chu tich nudc;
- Van phong Chinh phu;
- B6 Tu phép (Cuc Kiém tra vin ban va Quan 1y xir Iy
vi pham hanh chinh);
- Cac b, co quan ngang b, co quan thugc Chinh phu;
- Uy ban nhan dan céc tinh, thanh phd truc thudc trung wong;
- B trudng va cac Thir trudng B Giao duc va Pao tao;
- Cong Thong tin dién tir Chinh phii; Cong bao;
- Cong Thong tin dién tir Bo Gido duc va DPao tao;
- Luu: VT, PC, GDMN, GDPT, GDNNGDTX. Nguyén Thi Quyén Thanh
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PHU LUC
Biéu miu bzo cdo, thong ké phuc vu lap hd so pho cip gido duc mim non
Kém theo Théng tw s6 /2026/TT-BGDDT ngay  thang  nam 2026

Méu s6 01
UBND ....oevrerrerrerenenne CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
, Déc lap - Tw do - Hanh phic
S6: /BC-UBND

..................... ngay thang nam 202...

BAO CAO
Két qua thwe hién nhiém vu pho cap giao duc mam non
cho tré em tir 3 dén 6 tuoi

Thyc hién Nghi dinh sO 277/2025/ND-CP ngay 20/10/2025 cua Chinh phu

Quy dinh chi tiét thi hanh Nghi quyét sd 218/2025/QHI5 ngay 26/6/2025 cua

Qudc hoi vé phd cap gido duc mam non cho tré em tur 3 dén 5 tudi; Nghi dinh sO

353/2026/ND-CP ngay 11/9/2026 cua Chinh pha vé phd cép gido duc mam non

cho tré em tir 5 dén 6 tudi, gido duc bat budc va xéa mu chir va Thong tu sd

.../2026/TT-BGDDT ngay ..../12/2026 cua B Giao duc va Dao tao (GD&DT)
quy dinh vé pho cép giao duc mam non.

Uy ban nhan dan tinh ......... bao céao két qua thuc hién nhiém vu phé) cap
gido duc mam non cho tré em tir 3 dén 6 tudi nam 202..., nhu sau:

Phan thir nhat
TINH HINH TRIEN KHAI VA KET QUA PAT PUQC
VE CONG TAC PHO CAP GIAO DUC MAM NON CHO TRE EM
TU 3 PEN 6 TUOI NAM........

I. CONG TAC CHI PAO, TO CHUC THUC HIEN
1. Cong tic chi dao, ban hanh viin ban va to chirc thye hién

Bao cdo két qua chi dao va to chirc thyc hién cong tac pho cap gido duc
mam non trén dia ban tinh; viéc ban hanh hosc trinh cép c6 tham quyén ban hanh
cac van ban, ké hoach, co ché, chinh sach dé thuc hién, duy tri va nang cao két
qua phé cip gido duc mam non.

Két qua phan cong nhiém vy va t6 chire phéi hop gitra co quan quan ly giao
duc, cac s, ban, nganh, t6 chirc c6 lién quan va Uy ban nhan dan cip x4 trong
thuc hién cong tac pho cap gido duc mam non.

2. Cong tac bao dam cac diéu kién thwe hién pho cip giao duc mam non
Bao céo két qua chi dao ra soat, sap x&€p mang ludi co sé gido duc mam
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non; dau tu, sira chita, bo sung co s vat chat, phong hoc, d6 dung, d6 choi, thiét
bi day hoc; bb tri kinh phi va huy dong cac ngudn luc dé thuc hién phd cap gido
duc mam non.

Bao cao két qua bd tri, tuyén dung, sir dung doi ngii can bo quan 1y, gido
vién, nhan vién; viéc thuc hién cac ché do, chinh sach ddi véi tré em, gido vién va
cac d6i twong co lién quan; cac giai phap bao dam céac diéu kién thuc hién, duy tri
va nang cao két qua pho cap gido duc mam non theo quy dinh.

3. Cong tac tuyén truyén, vin dong

Bao cdo két qua chi dao va ) chure tuyén truyén, phd bién chu truong, chinh
sach, phap luat vé phd cép gido duc mam non; huy dong su tham gia cua cac co
quan, to chuc, _gia dinh va cong dong trong viéc dua tre em trong do tudi dén co
s& gido duc mam non va thuc hién phé cap gido duc mam non.

4. Cong tac diéu tra, ra soat, thong ké va quan ly ho so

B4o céo két qua chi dao td chirc diéu tra, ra soat tré em trong do tudi; cap
nhat, tong hop sd liéu pho cap gido duc mam non; kiém tra, d6i chiéu va bao dam
tinh déy du, chinh x4ac, théng nhét cta sb liéu; lap, quan ly, khai thac va st dung
hé so phd cap gido duc mam non theo quy dinh.

5. Cong tac huéng din, kiém tra va chi dao thuc hién & Uy ban nhén
din cap xa

Bao céo két qua huong dan, tap huan nghiép vu, kiém tra, don ddc va hd
tro Uy ban nhan dan cép xa thuc hién cong tac pho cap gido duc mam non; két
qua chi dao khac phuc nhing han ché, kho khan trong qué trinh thuc hién.

Danh gia tinh hinh thuc hién ctia cac xa; viéc duy tri, nang cao két qua ddi
voi cac xa da dugc cong nhan dat chuin va viéc chi dao, hd trg cac xa chua dat
chuan thuc hién cac giai phap dé dap tng tiéu chuan, diéu kién theo quy dinh.

IL. KET QUA PHAT TRIEN GIAO DUC MAM NON

1. Phat trién quy mé, mang luéi co sé gido duc mam non

Danh gia khai quat két qua phat trién, ra soat, sap xép mang ludi co so gido duc
mam non, diém truong, nhom, 16p phu hop voi diéu kién thuc té va nhu cau cua nguoi
dan; tinh hinh phat trién quy mo tré em, huy dong tré em dén co s& gido duc mam non;
két qua xay dyng truong mam non dat chuan qudc gia.

2. Néng cao chat lwong nudi dudng, chim séc va gido duc tré em

Dénh gia két qua t6 chirc thuc hién Chuong trinh gido duc mam non; cong tac
huy dong va duy tri tré em dén co sé gidgo duc mam non; to chtrc nudi dudng, chim
soc, gido duc tré em, hoc 2 budi/ngay, to chirc ban tri; két qua cai thién tinh trang dinh
dudng, strc khoe clia tré em; cong tac bao dam an toan va nang cao chat luong gido
duc mam non.

3. Phat trién déi ngii can bd quan 1y, gido vién va nhén su hd tro gido duc

Danh gia khai quat thuc trang va két qua phat trién doi ngil can b ‘quan ly co
s& giao duc mam non, gido vién va nhan sy hd trg gido dyc; tinh hinh tuyén dung, bo
tri, str dung gido vién; mutrc d6 dap img dinh mue s6 luong gido vién, ti 16 gido vien/16p,
tinh trang thura, thiéu g140 vién; két qua dao tao, boi dudng va thuc hién 16 trinh nang
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trinh do chuan duge dao tao. Ddi véi gi4o vién thudc pham vi &p dung, danh gia tinh
hinh t6 chire thue hién ché d6 1am viée va ché do tra tién luong day thém gio theo quy
dinh hi¢n hanh; néu kh6 khan, vudng mic (néu o).

4. Tang cuong co sé vat chat, dd dung, dd choi va thiét bi

banh gia khai quat thuc trang va két qua dau tu, xay dung, cai tao, stra chira
co sO vat chat trudng, 16p mam non; tinh hinh phong hoc va cc cong trinh phuc
vu nudi dudng, cham soc, gido duc tré em; két qua dau tu, bd sung dd dung, dd
choi, thiét bi day hoc; nhitng kho khin, thiéu hut vé co s vat chat, thiét bi can
tiép tuc vu tién dau tu.

5. Thue hién ché d§, chinh sach

Panh gia két qua thuc hién cac ché d9, chinh sach ddi véi tré em mam non, can
bd quan ly co s¢ giao duc mAm non, gido vién va nhan su hd tro giao duc mam non
theo timg nhom d6i tuong thudc dién 4p dung; 1am rd viée giai quyét ché do, chinh
sach day du, dung quy dinh, nhitng truong hop chdm hodc chua dugc giai quyét (neu
c6) va nguyén nhén; két qua thuc hién cac chinh sach hd tro phat trién gido duc mam
non va thyc hién pho cap gido duc mam non trén dia ban.

6. Pau twr kinh phi va huy dong nguén luc

Danh gia tinh hinh bd tri ngan sach nha nude va huy dong cac nguon luc hop
phap dé phat trién gido duc mam non va thuc hién pho cap gido duc mam non; két qua
uu tién nguon lyc cho phat trién mang ludi truong, 10p, co sd vat chat, doi ngti can bo
quan ly co s¢ giao duc mam non, giao vién va nhan sy hd tro giao duc mAam non, thyc
hién ché dd, chinh sach va cac nhiém vu trong tam vé 2140 duc mam non.

ITI. KET QUA PAT PUQC VE CONG TAC PHO CAP GIAO DUC
MAM NON NAM 202...

] 1. Pho cép gidao duc mam non cho tré em tir 3 dén 5 tudi theo Nghi dinh
s0 277/2025/ND-CP

1.1. Tiéu chuan tré em

- Huy dong tré: .......... [...... tré dan s6 3 dén 5 tudi (ti 18...%);
- Ty 18 tré em tir 3 dén 5 tudi hoan thanh chuwong trinh mau gido 3-4 tudi
va4-5tuditnamhoc............. ....... [o..... tré (ti 1€....%);

- Sb tré em tir 3 dén 5 tudi dugc hoc 2 budi/ngdy: .....tré/... tré (ti18...%).

* Ti 16 huy dong tré em tir 3 dén 5 tudi ciia x4 phan theo khu vuc

- S6 x& ving ¢6 dieu kién kinh t€ - x hdi ddc biét kho khan co ty 1¢ huy
dong tré tur 3 dén 5 tudi dat it nhat 85%:......x4/... x4 (ti1€.....%);

- S6 x4 vung con lai ty 1¢ huy dong tré em tir 3 dén 5 tudi dat it nhat

1.2. Dié}l kién bao dam ddi voi cong tac phd cip gido duc mam non cho
tré em tir 3 dén 5 tuoi

a) Vé ddi ngii:

...... /...... co s0 giao duc mﬁm non (ti 1¢......%) thuc hién day du, dung
quy dinh cac ché d9, chinh sach d6i vai doi ngli can bd quan 1y, gido vién va nhan
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su hd tro gido duc thudc dién ap dung. Trong tong so ...... can bo quan ly, giao
vién va nhan sy hd tro gido duc thudc dién hudng chinh sach, cé ...... can bo
quan 1y, gido vién va nhan sy hd tro gido duc da duoc giai quyét ché do, chinh
sach theo quy dinh (ti I€ ...... %).

...... /...... cosd gido duc mr?lm non (ti 1é ......%) bao dam s6 lugng giao
vién theo quy dinh bo tri & mirc t6i da cua dinh mirc 4p dung ddi véi phod cap cho
tré em tir 3 dén 5 tudi theo quy dinh.

...... /...... co 80 gido duc mam non (ti I¢......%) c6 giao vién day 16p mau
gido 3-4 tudi va 4-5 tu01 dap img yéu cau vé trinh do chuan duoc dao tao theo quy
dinh hién hanh; trong tong s ...... gido vién day cac 16p nay, c6 ...... giao vién
dat chuén trinh do dao tao trd 1én (tile ...... %), trong do ¢co ...... gido vién co
trinh d6 trén chuan (ti 16 ...... %).

b) Vé co sé vit cht, thiét bi day hoc:

...... /...... co so gido duc mam non (ti 1& ......%) du phong hoc cho 16p
mau gido 3-4 tudi, 4-5 tudi dam bao ty 16 ..... phong/16p.

...... /...... co s& gido duc mam non (ti 1é ......%) c6 phong hoc 16p mau
gido 3-4 tudi, 4-5 tudi bao dam diéu kién theo quy dinh, phong hoc bao dam an
toan, thoang mat vé mua he, 4m ap vé mua dong; du 4nh sang; phong sinh hoat
chung bao dam dién tich tdi thiéu ... m2/tré.

Co...../..... 16p miu gido 3-4 tudi, 4-5 tudi ¢ du bd dd dung, d6 choi, thiét
bi t6i thiéu theo quy dinh.

...... /...... cos0 giao duc mam non (ti 1é......%) dam bao xanh, sach, dep
va an toan; c6 ngudn nuoc sach va he thong thoat nudc; c¢6 nha bép; cong trinh
v¢ sinh du va dat yéu cau; san choi c6 dd choi ngoai troi.

1.3. Panh gia két qua dat chuin pho cép gido duc mam non cho tré em tir 3
dén 5 tudi

Toan tinh co ...../...... (ti Ié .....%) don vi cdp xd dat chudn phé cdp gido
duc mam non cho tré em tir 3 dén 5 tuéi. Trong d6: Ving ddc biét khé khan:
....... /e Ponvi (tilé.......%); Vung con lai: ......./....... Donvi (ti lé.......%).

o2 Pho cap gido duc mam non cho tré em tir 5 dén 6 tudi theo Nghi dinh
s0 353/2026/NDb-CP

2.1. Tieu chuan tre em

a) Poi v6i tré em sinh nim 20.... (tré 6 tudi) da hoan thanh chwong trinh
gido duc mam non nam hec 20... — 20...

Ty 1& tré em hoan thanh Chuong trinh Gido duc mam non: ........ tré 6
tudi hoan thanh Chuong trinh Gido duc mam non/........ tré 6 tudi dén co so
gido duc mam non (ti 1é: ...... %);

b) P6i véi tré sinh nim 20.... (#ré 5 tuéi)

+ Ty 1€ huy dong: ........ tré/........ tré (ti 1&: ...... %); Ty 1€ tré hoc 2
budi/ngay: ....... tré/....... tré (ti l¢:..... %).

+ Ty 1€ tré em khuyet tat duoc tlep can gido duc: .....tré khuyét tat co kha
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nang hoc tap duoc tiép can gido duc/.....tré khuyét tat co kha ning hoc tap (ti
1&:......... %).

Két qua: Co ..../.... don vi cdp xd dat tiéu chudn vé phé cdp gido duc mam
non cho tré em tir 5 dén 6 tuéi (ti lé: .....%).

2.2. Diéu kién béio dam pho cip GDMN cho tré em tiv 5 dén 6 tuoi

a) Vé ddi ngii:

...... /...... co so gido duc mam non (ti 18 ......%) thuc hién ddy du, ding
quy dinh céac ché @0, chinh sach ddi v6i doi ngii can b quan ly, gido vién va nhan
su ho tro glao duc thudc dién ap dung Trong tong sd ...... doi ngli can bo quan
ly, gido vién va nhan su hd tro gido duc thudc dién hudng chinh sach, co ......
can bd quan 1y, gido vién va nhan sy hd tro gido duc di dugc giai quyét ché do,
chinh sach theo quy dinh (ti € ...... %).

...... /...... co s& gido duc mam non (ti 18 ......%) bao dam sb luong gido vién
theo dinh muc ap dung d6i véi 16p mau giao 5-6 tudi theo quy dinh.

...... /...... co s¢ gido duc mam non (ti 1€ ......%) 6 gido vién day 16p mAu gido
5-6 tu01 dap img yéu cau vé trinh d6 chuan duoc dao tao theo quy dinh hién hanh;
trong tong so ...... gido vién day cac 16p nay, co ...... gido vién dat chuan trinh
do daotaotrdlén (til€ ...... %), trong d6 ¢6 ...... gido vién ¢ trinh do trén chuan
(tle...... %).

b) Vé co sé vit chit, thiét bi day hoc:

........ /..... co s& gido duc mam non (ti 1é:.....%) c6 dit phong hoc cho 16p
mau gido 5-6 tudi dam bao ty 16 . ... phong/16p.

........ /..... CO 8O gido duc mam non (ti 1&:.....%) c6 phong hoc 16p miu
gido 5-6 tudi bao dam diéu kién theo quy dinh, phong hoc bao dam an toan, thoang
mat vé mua he, Am ép vé mua dong; du anh sang; phong sinh hoat chung bao dam
dién tich t6i thiéu .... m2/tré.

........ /.....co so gido duc mam non (tilg:....%); voi...../..... 16p mau gido
5-6 tudi co di bo d6 dung, do choi, thiét bi tdi thiéu theo quy dinh.

........ /..... co s& gido duc mam non (ti l¢:.....%) dam bao Xe}nh, sach, dep
va an toan; co nguon n}roc sach va hé t}long thoat nudc; c6 nha bép; cong trinh
v€ sinh duva dat yéu cau; san choi ¢6 do choi ngoai troi.

~ 2.3. Ddnh gia két qud dat chudn phé cdp gido duc mam non cho tré em tiv 5
den 6 tuoi

Toan tinh c:o' ..... /; ..... don vi cép xd dat chudn ph(f cdp giao duc mam non
cho tré em tu 5 den 6 tuoi (1 lé:.....%).

(Két qua chi tiét c6 trong biéu thong ké dinh keém)

V. PANH GIA CHUNG

1. Uu diém

2. Ton tai, han ché va nguyén nhén

a) Tbn tai, han ché
b) Nguyén nhan
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3. Nhirng bai hgc kinh nghiém trong cong tac chi dao

Phin thi hai
PHUONG HUONG NHIEM VU CONG TAC PHO CAP GIAO DUC
MAM NON CHO TRE EM TU 3 PEN 6 TUOI NAM 202....

I. MUC TIEU CHUNG
II. MUC TIEU CU THE

1. Phé cp gido duc mam non cho tré em tir 3 dén 5 tudi

2. Phé cap gido duc mam non cho tré em tir 5 dén 6 tudi
III. NHIEM VU VA GIAI PHAP

1. Tang cudng cong tac lanh dao, chi dao va t6 churc thuc hién

2. Phat trién mang ludi, bao dam doi ngfli, co so vat chit va thiét bi

3. Nang cao chat luong nudi dudng, chim soc va gido duc tré em

4. Tang cuong huy dong tré¢ em va duy tri két qua dat chuan pho cap
gido duc mam non.

o 5. :Fhuc hién ho 50, b4o céo, kiém tra, cong nhan va duy tri két qua dat

chuan pho cap giao duc mam non.

6. Bao dam kinh phi va huy dong cac nguon luc thyc hién pho cap gido
duc mam non
IV. PE XUAT, KIEN NGHI

1. B6i v6i Qudc hoi, Chinh phu

2. Béi véi cac Bo, nganh
Trén day la bdo cdo két qua thyc hién nhiém vu phé cap giao duc mam non cho

tré em tir 3 dén 6 tudi nam 202.... va phuong hudng, nhiém vu nim 202... cia Uy ban
nhan dan tinh ....... /.

Noi nhan: TM. UY BAN NHAN DAN TiNH

- B6 GDDT; .~ , A P £

- Thuéng true HDND tinh: (Ghi ro chirc danh, ho tén, ky, dong dau)
- Chu tich, Ph6 Cha tich UBND tinh (VX);

- UBND céap xa

- Chanh Van phong UBND tinh;
- S6 GDDT, Tai chinh, Noi vu;
- Luu: VT, VX.
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Mau so 02:
Xa:....... THONG KE TRE EM MAM NON THEO DO TUOI Mau MN-01-TE
Tinh:........ Thoi diém xdc dinh s6 liéu: ngay 31 thang 5 nam ...
Nam sinh 1 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. i
: 0 1 2 3 4 5 6 | et
A A1 > 9 I3 9 2 2 2 - uo1
D6 tudi 2 tudi tudi tudi tudi tudi tudi tudi
Téng sb tré trong do tudi 3
Trong | Tréem géi 4
do Tré dan toc thiéu sb 5
Tre Téng 50 6
khuyet S tré c6 kha ning hoc tap 7
tat trong _ -
d6 tudi S6 tré dugce tiép can gido duc 8
S6 tré phai huy dong 9
S6 tré dén truong, nhom, 16p 10
Trong d6: Tré & tinh hoc tai dia ban tinh 11
Tré & tinh hoc trai tuyén tai dia ban khac 12
Ti 1€ huy dong 13
.| Tré em gai 14
Trong so — 7
tré dén Tré dan tdc thi€u s6 15
"o 1P | Ty DTTS duoge chudn b T. Viét 16
Tré tir noi khac dén hoc (trai tuyén) 17
S tré hoc 2 budi/ngay 18
Ti 18 tré hoc 2 budi ngay 19
S6 tré bi chét 20
S tré chuyén di 21
S6 tré chuyén dén 22
S(i tré hoan thanh Chuong trinh GDMN theo d¢ 23 X « «
tudi
Ti 1€ hoan thanh chuong trinh GDMN 24 X X X
Tré tr noi khac dén hoc hoan thanh CT GDMN 25 X X X

Ghi chii: Viée xdc dinh thoi diém, doi tuwong va s6 liéu théng ké thyc hién theo quy dinh tai Piéu 8 Thong
tw nay.

Tiéu chi 8o Til¢ Tiéu chi So Tilé
luong luong
1. Phé cip GDMN tré em tir 5 dén 6 tudi 2. Pho cap GDMN tré em tir 3 dén 5 tudi
Tré 5 tudi dén trudng Tré 3, 4 tudi dén trudng
Tré 5 tuoi khuyet tat dugc tiep can GD Tré 3, 4 tudi hoc 2 budi/ngay
Tré hoc 2 budi/ngs Tre 3, 4 tu6i hoan thanh chuong trinh
- gay GDMN theo d6 tubi
Tré 5 tudi hoan thanh chuong trinh GDMN
theo d6 tuoi

.............. ,ngay  thang  nam
Nguoi 1ap biéu TM. UBND:.....covvenirrnnnnnnnn



14

Mau so 03:
Xa:. ... THONG KE TIEU CHUAN, PIEU KIEN PHO CAP GIAO DUC MAM NON CHO TRE EM TU 3 PEN 6 TUOI Mau MN-02
Tinh: Thoi diém xdc dinh s6 liéu: ngay 31 thang 5 nam ... TC, bK
. X .y s 1A ~ . Ti 1€ tré hoan thanh . X ., Ay on A 1sa ) .
Vin ) Lép mau gido Ti 1€ huy dong trée MG CTGDMN theo db tudi Tré mau gido khuyet tat bicu kién bao dam
& J4 SO co z n 7 - A
KTXH | 86 & SO Chia ra So z 2 2 C6 kha nang HT 3 Dat chuén
TT Xa PBKK | tru | oo | diém e tSrZ tsrg tsrg Téng Tiép _— Tile Ld%p (Pat/Khong
danh | on 0| tuong 8 . 5 A : {18 : 16 : 4 - 5 dat
da o | | doctap Tong | Lép | Lép | can | qg | Tile | g | ype | T | g7 | SO cn | Tile | Gvasp | PO | 1D )
don ghép huy 18 . lugng hoc/16p
a6 p lop T GD H
ong
1 2 3 4 5 6 |89 | 8 9 10 | 11 e | B4 | saens |16 17 18 | 19=1817 | 20 21 22 23
TOAN
TiNH
- Do tgéi X X X X
3, 4 tudi
- Do tdi . . « .
5 tuoi
1 Tén xa:....
- Do tgéi X X X X
3, 4 tudi
- Do tdi . . « .
5 tuoi
2 Tén xa:....
-Do tgéi X X X X
3.4 tudi
- P§ tudi . . B .
5 tudi

Nguoi lap biéu

e, NEAY ... thdng ... nam

TM. UBND:....ccovvinniiinnnnnn
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MAu s6 04
X&:. ... THONG KE PQI NGU CAN BQ QUAN LY, GIAO VIEN, NHAN SU HO TRQ GIAO DUC Mau MN-03-DN
Tinh: Thoi diém xdc dinh s6 liéu: ngay 31 thang 5 nam ...
CBAQL, giao vién, nhté:asrg:ghé tro gido duc toan Lép mAu gido Gio vién day 16p mAu gido
Hop Gido vién Nhan Hop Puoc Trinh d6 dao tao
TT T C / h' I’ dA IA 2 o P 2 A o & —_—
rongmhem R e e Tong dgn CBQ | 14 Tile | swho | peisi | séiep | TOR9 | dong héfsdré%ime Tile Pat | Trén | s Gy gat
$6 | am L 09 | Gve | tro gido ' sb lam | e heo GVIL | chud | chua e LV da
AT sO duc viée J chuan tr& Ién
p y : n n
viéc quy dinh
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15=112” 16 17 18:“%"17)”
TOAN TINH
3, 4 tudi
5 tudi
TRUONG MAM NON
3, 4 tudi
1 | Tén xa:..... -
5 tudi
3, 4 tudi
2 | Ténxa:..... —
5 tudi
CO SO GDMN DOC
LAP
1 Tén xa 3, 4 tudi
...... 0l
3, 4 tudi
2 | Ténxa:..... I
5 tudi

Ghi chii: Cot 12: Tong GV (vién chire + HPLD); Cét 13: Tong s6 GV la vién chire; Cot 14: S6 GV dwge hieong dii chinh sach (Ca vién chirc va HPLP huong di chinh sdch)
cv e e s, NEAY . thang ..... nam... ...
Ngudi 1ap biéu TM. UBND:.....cvvvenneernnnnn.
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Mau so 05:
XA, THONG KE CO SO VAT CHAT, THIET BI DAY HQC M3au MN-04-
Tinh: Thi diém xdc dinh s6 liu: ngay 31 thang 5 nim ... CSVC, TB
Phong hoac . . A wd AR .
S nhém/ 16p Téng Phong hoc, TBDH cho 16p mau gido khu VS (ngoai |  CT Nude Bepandat | San va do choi
S6 A FRly sach chuan (dung chung)
S6 >0 §0 . PH néu c6)
TT Ténxd | truong/ diém Chia ra phong | Nha Chia theo loai Lép da
coso | M| Au oid hoo | € e | TiEE ; TBDH Dat Pat Pat | San | 146
gle | Téng | Npa Mau gido toan T8 | phong Kien | Ban | Tam > | SL hud SL hud SL hud hoi | Sanco
) . S5 | truong s0 Nép 5 kién , bD, chuan chuan chuan | choi PC
tré Po tudi 16p co ) nho bC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112;51 13 14 | 15 16 17 18 19 | 20 | 21 2 23 24
X Tén 3, 4 toi
xd..... 5 tuéi
) Tén 3,4 tutfi
xd..... 5 udi

Tén 3,4 tuo;i
! xd:.... 5 wdi

Tén 3, 4 tuéi
2 xa:.... 5 wdi

Nguoi lap biéu

thang ..... nam
TM. UBND:...uovvneinineininnnens
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Miu s6 06
Xai....... THONG KE TINH HINH TAI CHINH MAiu MN-05-TC
Tinh:........ Nam 202...
. . . Chia ra theo cac nam .
TT No6i dung bvT Tong s0 Ghi chu
2026 2027 2028 2029 2030
(a) (b) (¢) (d) (d) () (8) (h) () (k)
1 | Tong chi cho Gido duc mam non Tr.dg

Trong d6: - Ngan sach thuong xuyén

- Ngén sach dau tu

- Ngan sach tir ngudn Chuong trinh muc tiéu, dy 4n

- Tt ngudn xa hoi hoa

Ti 1€ chi hoat dong chuyén mén GDMN trong NSTX

Pinh mitc chi thwong xuyén cho tré em tir 3 dén 5 tudi (B.
quan)

Chi dau tw xay dung phong hoc, phong chirc ning

Chi mua sim thiét bi day hoc va thiét bi ndi that ding chung

Trong do:

Mua sam thiét bi day hoc, dd dung, thiét bi noi that dung chung

Chi hd trg tién dé mua giéy, truyén tranh, sap mau, but chi, dd
choi va cac do dung, hoc liéu hoc tap khac; chin, man va cac db
dung ca nhan cho tré em tur 3 dén 5 tudi ban tra (Nghi dinh )
277/2025/ND-CP)

Chi ho tro tién d%én, nude phuc vu hoc tap Vé’ sinh hoat cua tré
em tur 3 dén 5 tuoi ban tra (Theo Nghi dinh s6 277/2025/ND-CP)

Chi hd trg kinh phi trong trra doi voi tré em tir 3 dén 5 tudi (theo
Nghi dinh sb 277/2025/ND-CP)

Chi hd tro kinh phi chi tra cho nhan vién nau an (Theo Nghi dinh
s0 2772025/ND-CP)
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TT

Noi dung

DVT

Téng 50

Chia ra theo cac nam

2026

2027

2028

2029

2030

Ghi chu

Chi hd tro kinh phi chi tra cho nhan vién nu an (Theo Nghi dinh
s0 105/2020/ND-CP)

Mua sdm thiét bi, d6 ding cho co s6 GDMN ddc 1ap vang
DPBKK va truong thuoc Bo Qudce phong (Theo Nghi dinh s
2772025/ND-CP)

Chi hd trg theo chinh sach khac ciia TU, dia phuong

=)}

Chi thyce hién chinh sach cho tré em

Trong do: - Ho tro chi phi hoc tap

- Mién hoc phi

- Hb trg an trua:

+ HO6 tro an trua (Nghi dinh $6 1 05/2020/ND-CP)

+ H6 tro an trua (Nghi dinh $6 277/2025/ND-CP)

- HO tro theo chinh sach khac cua TU, dia phuong

Chi thye hién chinh sich cho gido vién, CBQL va nhén sy h
trg giao duc mam non

Tr. d6: - Tuyén dung gido vién mam non (01 nim luong co s&)

- Béi tugng thuc hién phd cap (960.000 d/ng/th)

- Gi4o vién day 16p ghép va TCTV (Nghi dinh s6 105/2020/ND-CP)

- Gi4o vién day con cong nhan (Nghi dinh s6 105/2020/ND-CP)

- Ho tro d6i ngii theo chinh sach khac cua dia phuong.

Nguoi lap biéu

...............
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	I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	1. Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản và tổ chức thực hiện
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	2. Công tác bảo đảm các điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non
	Báo cáo kết quả chỉ đạo rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non; đầu tư, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, phòng học, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học; bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non.
	Báo cáo kết quả bố trí, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với trẻ em, giáo viên và các đối tượng có liên quan; các giải pháp bảo đảm các điều kiện thực hiện, duy trì và nâng cao...
	3. Công tác tuyên truyền, vận động
	Báo cáo kết quả chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phổ cập giáo dục mầm non; huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cộng đồng trong việc đưa trẻ em trong độ tuổi đến cơ sở giáo dục mầm no...
	4. Công tác điều tra, rà soát, thống kê và quản lý hồ sơ
	Báo cáo kết quả chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát trẻ em trong độ tuổi; cập nhật, tổng hợp số liệu phổ cập giáo dục mầm non; kiểm tra, đối chiếu và bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu; lập, quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ phổ cậ...
	5. Công tác hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo thực hiện ở Ủy ban nhân dân cấp xã
	Báo cáo kết quả hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non; kết quả chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện.
	Đánh giá tình hình thực hiện của các xã; việc duy trì, nâng cao kết quả đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn và việc chỉ đạo, hỗ trợ các xã chưa đạt chuẩn thực hiện các giải pháp để đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
	II. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON
	1. Phát triển quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non
	Đánh giá khái quát kết quả phát triển, rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, điểm trường, nhóm, lớp phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân; tình hình phát triển quy mô trẻ em, huy động trẻ em đến cơ sở giáo dục mầm non; kế...
	2. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em
	Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; công tác huy động và duy trì trẻ em đến cơ sở giáo dục mầm non; tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú; kết quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng,...
	3. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục
	Đánh giá khái quát thực trạng và kết quả phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục; tình hình tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên; mức độ đáp ứng định mức số lượng giáo viên, tỉ lệ giáo viên/lớp, ...
	4. Tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi và thiết bị
	Đánh giá khái quát thực trạng và kết quả đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp mầm non; tình hình phòng học và các công trình phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; kết quả đầu tư, bổ sung đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạ...
	5. Thực hiện chế độ, chính sách
	Đánh giá kết quả thực hiện các chế độ, chính sách đối với trẻ em mầm non, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục mầm non theo từng nhóm đối tượng thuộc diện áp dụng; làm rõ việc giải quyết chế độ, chính sách đầy đủ...
	6. Đầu tư kinh phí và huy động nguồn lực
	Đánh giá tình hình bố trí ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực hợp pháp để phát triển giáo dục mầm non và thực hiện phổ cập giáo dục mầm non; kết quả ưu tiên nguồn lực cho phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản l...
	III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 202…
	1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP
	2. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi theo Nghị định số 353/2026/NĐ-CP
	1. Ưu điểm
	2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
	3. Những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo
	Phần thứ hai
	1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi
	2. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi
	2. Đối với các Bộ, ngành

